
Nam Nữ Trình độ 
Loại hình 

đào tạo

Ngày, tháng, 

năm tốt 

nghiệp

Tốt 

nghiệp 

loại

Ngoại ngữ Tin học
Nghiệp vụ 

sư phạm

A B 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10

A

1 Nguyễn Thị Hà 3/9/1983

Cử nhân 

Giáo dục 

mầm non

Vừa làm 

vừa học
10/24/2019 Khá

Tân Phong - Kiến 

Thuỵ- Hải Phòng

Tiếng Anh 

B

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT cơ 

bản

Con 

thương 

binh hạng 

4/4

Đủ ĐK dự 

vòng 2

2 Trần Thị Như Hoa 9/2/1995

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

Chính quy 2/25/2019 Khá
Hoàng Châu - Cát 

Hải - Hải Phòng

Tiếng Anh 

Bậc 2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

3 Nguyễn Thị Ngọc Yến 4/9/1986

Cử nhân 

Giáo dục 

mầm non

Vừa làm 

vừa học
1/8/2020 Giỏi

TDP số 2 Hoà 

Nghĩa, Dương Kinh, 

Hải Phòng

Tiếng Anh 

B

Kỹ năng 

sử dụng 

CNTT cơ 

bản

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

4 Hồ Thị Bích Như 9/18/1993

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

Chính quy 7/15/2019 Khá
Số 57 Bình Minh, 

Hợp Đức, Đồ Sơn

Tiếng Anh 

B

Tin học 

ứng dụng 

B

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

5
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
7/1/1991

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

Vừa làm 

vừa học
9/5/2019 Khá

TDP Nguyễn Hữu 

Cầu, Hải Sơn, Đồ 

Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

6 Nguyễn Thị Thảo Hiền 9/26/2001

Cao đẳng 

sư phạm 

Giáo dục 

Mầm non

Chính quy 6/6/2019 Giỏi

TDP Cộng Lực, 

Ngọc Xuyên, Đồ 

Sơn

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày        /12/2022 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn)

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn đào tạo

Hộ khẩu thường trú

Chứng chỉ

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chú

BẬC MẦM NON 

Vị trí Giáo viên mầm non: Cao đẳng trở lên ngành Giáo dục (Sư phạm) Mầm non



7 Lê Thị Hương Nhài 5/9/1996

Cử nhân 

Giáo dục 

Mầm non

Chính quy 7/31/2019 Khá
Bắc Sơn, Hải Sơn, 

Đồ Sơn, Hải Phòng

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

8 Hoàng Thị Sen 9/30/1987

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non

Vừa làm 

vừa học

TDP Độc Lập - Hải 

Sơn - Đồ Sơn

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

B

I

1 Nguyễn Mai Anh 9/5/1998

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Chính quy 4/9/2019 Giỏi

TDP Trung Dũng, 

Ngọc Xuyên, Đồ 

Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

2 Lê Tuấn Anh 11/16/1994

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Vừa làm 

vừa học
1/18/2019 Khá

TDP Sản Xuất, Hải 

Sơn, Đồ Sơn

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

3
Hoàng Thị Hồng 

Nhung
3/30/1999

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Chính quy 6/26/2014 Khá
Tổ 1 Vạn Hương, 

Đồ Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

4 Đỗ Thị Tâm 4/20/1997

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Chính quy 7/15/2019 Khá Minh Đức Đồ Sơn
Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

5 Đinh Thị Huyền Lương 7/20/1991

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Vừa làm 

vừa học
6/14/2018 Giỏi

Trang Quan, An 

Đồng, An Dương

Tiếng Anh 

Trình độ B

Tin học 

Văn 

phòng 

trình độ B

chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

6 Đoàn Thị Linh 3/19/2000

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Chính quy 4/9/2019 Giỏi

TDP Trung Nghĩa 

1, Hợp Đức, Đồ 

Sơn

Tiếng Anh 

B1

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

BẬC TIỂU HỌC

Vị trí Giáo viên Văn hoá yêu cầu có bằng Đại học trở lên ngành Giáo dục (Sư phạm) Tiểu học



7 Hoàng Thị Trang Nga 9/8/1991

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Vừa làm 

vừa học
1/8/2020 Giỏi

TDP Nguyễn Hữu 

Cầu, Hải Sơn, Đồ 

Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

8 Vũ Thị Thu Thảo 7/7/2000

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Chính quy
TDP Cầu Vồng, Hải 

Sơn, Đồ Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

9 Đinh Thị Ánh Minh 4/24/1999

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Chính quy

TDP Ngọc Sơn, 

Ngọc Xuyên, Đồ 

Sơn

Chuẩn đầu 

ra 

Tiếng Anh 

trường ĐH 

HP 

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

10
Nguyễn Thị Thu 

Hương
11/28/1997

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học

Vừa làm 

vừa học
1/8/2020 Giỏi

TDP Đông Tiến, 

Hải Sơn, Đồ Sơn

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

II

1 Nguyễn Thị Duyên 3/2/2000

Cử nhân 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

- Tiếng 

Nhật

Chính quy
Phường Hợp Đức, 

Đồ Sơn

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

2 Phạm Ngọc Linh 11/19/1997

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng Anh

Chính quy
TDP Đồng Tiến, 

Bàng La, Đồ Sơn

Tiếng anh 

IELTS 6.5

Chuẩn đầu 

ra Tin học 

trường ĐH 

HP

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

3 Đinh Thị Hà Anh 5/1/1995

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng Anh

Chính quy

Số 252 An Trực, Sở 

Dầu, Hồng Bàng, 

Hải Phòng

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

Vị trí giáo viên Ngoại ngữ: yêu cầu có bằng Đại học trở lên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm



4 Hoàng Thanh Tuyền 4/3/1997

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng Anh

Chính quy
16/31 TDP Đông 

Tiến, Đồ Sơn

Chuẩn đầu 

ra Tiếng 

Trung 

trường ĐH 

HP

Chuẩn đầu 

ra Tin học 

trường ĐH 

HP

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

5 Nguyễn Thị Thu Hà 5/8/1990

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng Anh

Chính quy

TDP Cộng lực, 

Ngọc Xuyên, Đồ 

Sơn

Tiếng 

Trung 

Trình độ B

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

6 Đinh Ngọc Minh 10/7/2000

Cử nhân 

sư phạm 

Tiếng Anh 

-Tiếng 

Nhật

Chính quy
TDP 1 Vạn Hương, 

Đồ Sơn
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

7 Ngô Hương Thảo 7/23/1996

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Chính quy
Tổ 9 Ngọc Xuyên, 

Đồ Sơn

Tiếng Hoa 

Trình độ B

Ứng dụng 

CNTTCB

chứng chỉ 

bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

Cử nhân 

sư phạm 

Vật lý

Chính quy

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh

Vừa làm 

vừa học

C

I

1 Đinh Thị Khánh Linh 4/11/1999

Cử nhân 

sư phạm 

Toán học

Chính quy 7/15/2019 Khá Hải Sơn - Đồ Sơn
TOEIC 

500

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

2 Nguyễn Thị Phương 10/26/1992

Cử nhân 

sư phạm 

Toán học

Chính quy 6/2/2014 Khá

Xuân Mai - Bạch 

Đằng - Tiên Lãng - 

Hải Phòng

Tiếng Anh 

B

Tin học 

ứng dụng 

B

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2
8 Trần Thị Thuỷ 5/30/1989

TDP 1, Vạn Hương, 

Đồ Sơn

Ứng dụng 

CNTTCB

BẬC THCS

Vị trí Giáo viên dạy Toán (yêu cầu có bằng Đại học trở lên ngành Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc 



3 Nguyễn Thị Kim Chi 10/30/1997

Cử nhân 

sư phạm 

Toán học

Chính quy
Bàng La - Đồ Sơn - 

Hải Phòng

Tiếng Anh 

B

Tin học 

ứng dụng 

B

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

Cử nhân 

sư phạm 

Vật lý

Chính quy

Cử nhân 

Toán

Vừa làm 

vừa học

5 Nguyễn Thị Hà 1/4/1989

Đại học sư 

phạm 

Toán - Tin

Chính quy 7/19/2017 Khá
TDP Bắc Hải, Bàng 

La, Đồ Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

6 Hoàng Nhật Thành 1/28/1999

Cử nhân 

sư phạm 

Toán học

Chính quy
TDP Nam Đoài, Hải 

Sơn, Đồ Sơn

Chuẩn đầu 

ra môn 

Tiếng Anh 

trường ĐH 

Hải Phòng

Chuẩn đầu 

ra môn 

Tin học 

trường ĐH 

Hải Phòng

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

7 Đinh Đình Phong An 3/17/1998

Cử nhân 

sư phạm 

Toán học

Chính quy

TDP Ngọc Sơn, 

Ngọc Xuyên, Đồ 

Sơn

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

II

1 Đặng Thị Thảo 1/7/1991
Cử nhân 

Lịch sử
Chính quy

25/6/2008

30/12/2010

Khá

Khá

TDP Quyết Tiến, 

Hợp Đức

Tiếng Anh 

B

Tin học 

ứng dụng 

B

Chứng chỉ 

nghiệp vụ 

sư phạm

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

III

1 Hoàng Thị Hồng Anh 2/19/1999

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn

Chính quy 7/19/2017 Khá
Ngõ 213 hải Sơn, 

Đồ Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

7/11/1997
Ngọc Xuyên - Đồ 

Sơn

Tiếng Anh 

B

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

Giáo viên Lịch sử: nhu cầu 02 người, yêu cầu có bằng Đại học trở lên ngành Sư phạm lịch sử

Giáo viên Ngữ văn: nhu cầu 01 người, yêu cầu có bằng Đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn

4 Vũ Thị Ngọc Diệp



2 Nguyễn Thị Thu Hồng 7/9/1989

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn - 

Địa lý

Chính quy

Tổ 16, Hưng Đạo, 

Dương Kinh, Hải 

Phòng

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

3 Phạm Thị Minh Thu 6/26/1999

Cử nhân 

sư phạm 

Ngữ văn

Chính quy 9/10/2018 Khá
Tổ 1 Vạn Hương, 

Đồ Sơn

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Không

Đủ ĐK dự 

vòng 2

IV

1 Nguyễn Thị Thu Thùy 9/18/1988

Cử nhân 

sư phạm 

Vật lý

Chính quy 6/23/2011 Khá Hải Sơn - Đồ Sơn
Tiếng Anh 

B

Tin học 

ứng dụng 

B

Bồi dưỡng 

kiến thức 

kỹ năng 

nghiệp vụ 

công tác 

Đoàn, 

Hội, Đội

Không
Đủ ĐK dự 

vòng 2

Giáo viên Tổng phụ trách đội: yêu cầu có bằng Đại học trở lên ngành sư phạm ngành Vật lý và đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, 

Đội
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